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Câu 1:  Cho elip có độ dài trục lớn bằng 16 và độ dài trục nhỏ bằng 12. Phương trình chính tắc của 

elip là: 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 2:  Tìm tọa độ tâm I và bán kính R của đường tròn có phương trình:  

 A.  B.  C.  D.  

Câu 3:  Vectơ nào sau đây là pháp tuyến của đường thẳng  

 A.  B.  C.  D.  

Câu 4:  Cặp số (1;-1) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?  

 A.  B.  C.  D.  

Câu 5:  Cho elip có phương trình . Độ dài tiêu cự của elip là: 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 6:  Tìm tất cả các giá trị của x làm cho tam thức bậc hai  có giá trị âm 

 A.  B.  C.  D.   

Câu 7:  Cho . Tính   

 A. 0,96 B. 0,25 C. 0,28 D. 0,43 

Câu 8:  Cho . Khi đó,  khi:  

 A.  B.             

 C.              D.             

Mã đề 742 

 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Câu 9:  Đơn giản biểu thức  

 A.  B.  C.  D.  

Câu 10:  Cho điểm A(-1 ; 3) và đường thẳng d : x – 4y + 2 = 0. Tọa độ điểm M thuộc d cách A một 

khoảng bằng  là : 

 A. B.          C.  D.  

Câu 11:  Cho △ABC có A(2 ; −1), B(4 ; 5), C(−3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao 

BH. 

 A. 5x − 3y − 5 = 0 B. 3x − 5y −13 = 0 . C.  3x + 5y − 37 = 0 D. 3x + 5y − 20 = 0  

Câu 12:  Khối lượng của 30 con thằn lằn 

Chiều cao xi 140 150 160 170 180 190 Cộng 

Tần số ni 2 3 5 9 8 3 30 

Độ lệch chuẩn của các số liệu thống kê gần bằng:( làm tròn một chữ số thập phân) 

 A. 13,6 B. 13,4 C. 13,5 D. 13,0 

Câu 13:  Góc có số đo -  được đổi sang số đo độ ( phút , giây ) là :  

 A. 32055'         B. 330
 45'              C. -33045'             D. - 29030'               

Câu 14:  Cặp số nào sau đây  không là nghiệm của bất phương trình ? 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 15:  Trong các công thức sau đây, công thức nào sai?  

 A.  B.  

 C.  D.  

Câu 16:  Các giá trị  lượng giác của góc                                                    

 A.  

 B.  

 C.                                                    

 D.         

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 
 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Câu 17:  Với giá trị nào của m thì phương trình  có hai nghiệm phân 

biệt thỏa . 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 18:  Một tiếp tuyến của đường tròn  vuông góc với đường thẳng 

 
 có phương trình là: 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 19:  Cho  có  và cạnh a = 10 . Bán kính đường tròn ngoại tiếp  tam giac ABC 

bằng: 

 A.   B.  

 C.                    D.             

Câu 20:  Cho bảng phân bố tần số:  Chiều cao (cm) của 20 học sinh 

Chiều cao xi 150 155 160 165 Cộng 

Tần số ni 2 5 8 5 20 

Số trung bình cộng  của các số liệu thống kê bằng: 

 A. 4,42 B. 182 C. 20 D. 159 

Câu 21:  Cho  có  Độ dài cạnh b bằng: 

 A.  B. 7 C. 129 D. 49 

Câu 22:  Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn:  

 A.  B.  C. 

 D.    

Câu 23:  Trong các công thức tính diện tích sau, công thức nào sai? 

 A.   B.             

 C.               D.               

Câu 24:  Góc có số đo 1200
  được đổi sang số đo rad là : 

 A.                     B.              C.                                    D.                    
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Câu 25:  Đường thẳng đi qua hai điểm A(1;-3) và B(0;2) có phương trình tham số là: 

 A.  B.  C.  D.  

Câu 26:  Biết   và   khi đó ta có: 

 A.   B.    C.  D.  

Câu 27:  Giá trị nào của m thì phương trình: có 2 nghiệm trái dấu? 

 A. hoặc  B.  C.  D.  

Câu 28:  Đơn giản biểu thức  

 A. C. 1 B.  C.  D.  

 

------ HẾT ------ 
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